
KHÁCH SẠN REX

BAN MÔI TRƯỜNG

LPG 
(kg)

Dầu DO
(lít)

Xăng A92
(lít)

LPG 
(kg)

Dầu DO
(lít)

Xăng A92
(lít) LPG Dầu DO Xăng A92

1 11,973            439                2,244              15,699 403 2,431 31.12% -8.20% 8.33%
2 9,438              231                2,198              11,865 317 2,819 25.72% 37.23% 28.25%
3 11,754            292                2,940              13,968 278 3,169 18.84% -4.79% 7.79%
4 12,111            167                2,001              13,158 242 2,670 8.65% 44.91% 33.43%
5 11,604            180                1,762              12,570 216 1,877 8.32% 20.00% 6.53%
6 11,267            264                1,768              11,622 210 1,628 3.16% -20.64% -7.92%
7 11,253            320                1,756              12,969 174 2,083 15.25% -45.60% 18.60%
8 11,256            1,560              1,790              11,097 116 2,107 -1.41% -92.56% 17.71%
9 11,928            1,246              2,150              12,153 175 1,936 1.89% -85.92% -9.94%

10 11,921            1,500              2,654              12,777 207 2,120 7.19% -86.20% -20.12%
11 11,840            500                2,378              11,562 177 2,456 -2.34% -64.60% 3.28%
12 14,715            311                3,296              14,367 319 2,381 -2.36% 2.57% -27.76%

TOTAL 141,057 7,010 26,937 153,807 2,834 25,296 9.04% -59.57% -6.09%
TB Tháng 11,755 584 2,245 12,817 236 2,306 9.04% -59.57% 2.75%

Chi phí 
(VND) 4,090,653,000 142,597,420 586,122,183 3,830,717,142 49,526,984 490,211,184 -6.35% -65.27% -16.36%

* GHI CHÚ:

NĂM 2013 2014 Đơn vị tính Tỉ lệ tăng&giảm

* Đơn giá TB gas đốt = 29,000.0 24,906 đ/kg -14.12%
* Đơn giá TB dầu Diesel = 20,342.0 17,476 đ/lít -14.09%
* Đơn giá TB xăng A92 = 21,759.0 19,379 đ/lít -10.94%

So sánh tỉ lệ tăng, giảm 
năm 2012 và 2013

Tháng

Năm 2013 Năm 2014

SO SÁNH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU LỎNG TOÀN KHÁCH SẠN
NĂM 2013 - 2014

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

HỒ SƠ

Soạn thảo:
Soát xét: Đại diện lãnh đạo MT
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